
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT

Thứ
     Lớp

Tiết  

1A1

Thu

1A2

My

1A3

Ngọc

1A4

Phương

1A5

Nguyệt

2A1

Nhàn

2A2

Hằng

2A3

Oanh

2A4

Dung

3A1

Nguyệt

3A2

Tỉnh

3A3

Hương

3A4

Hằng

4A1

Hảo

4A2

Hạnh

4A3

Út

4A4

H.Anh

5A1

Oanh

5A2

L.Anh

5A3

Mai

5A4

Thảo

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng việt

Âm nhạc

Lộc
Tiếng việt

TAB

Quyên

TAB

Hiền

3
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

GDTC

Lan
Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt

Âm nhạc

Lộc
Tiếng Việt

TABM1

Hương
Tiếng Việt

TAB

Quyên

TAB

Hiền
Toán Toán Tiếng Việt Toán

Đạo đức

Linh
Tiếng Việt

4
Toán Toán Toán Toán Toán Tiếng Việt

Đạo đức

Linh

GDTC

Lan
Mĩ thuật Tiếng Việt

Âm nhạc

Lộc
Tiếng Việt

TABM1

Hương
Toán Toán

TAB

Quyên

TAB

Hiền
Toán Tin học Tiếng việt Toán

5
T-TA

GDTC

Long

GDTC

Lan
ĐSTV KN CDS Toán Tiếng Việt Toán Toán Mĩ thuật

TAB

Hiền

Âm nhạc

Lộc
Toán LS-ĐL Đạo đức

Đạo đức

Linh
Đạo đức

TALL

Q - Hương
Khoa học Toán KNS

6
KN CDS T-TA ĐSTV

GDTC

Long

GDTD

Lan
Đạo đức Toán Đạo đức Đạo đức Toán Toán Toán

Âm nhạc

Lộc

Đạo đức

Linh
Khoa học Khoa học Khoa học KNS

TALL

Q - Hương
Mĩ thuật

TAB

Hiền

7 HĐCC HĐCC HĐCC HĐCC HĐCC HĐCC HĐCC HĐCC HĐCC HĐCC HĐCC HĐCC HĐCC HĐCC HĐCC HĐCC HĐCC Khoa học KNS KNS Khoa học8

1
Tiếng Việt 

GDTC

Long
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

TALL

MA - Hương
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

TABM1

Hiền
Tiếng việt Stem - R Tiếng Việt

TAB

Quyên
Tiếng Việt

2
Tiếng Việt 

Đạo đức

Linh
Tiếng Việt 

GDTC

Long
Tiếng Việt 

Âm nhạc

Thu
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

TALL

MA - Hương 
Toán Toán

GDTC

Lan
Tiếng Việt Tiếng Việt

TABM2

Hiền

TAB

Quyên
Stem - R Tiếng Việt Tiếng Việt

3

GDTD

Lan
Tiếng Việt 

Đạo đức

Linh
Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt

Âm nhạc

Thu

TABM2

M Anh
Toán Toán Toán

TAB

Quyên

GDTC

Long

TALL

Hiền- Hương
Tin học Tiếng Việt Tiếng việt Tiếng Việt Tiếng Việt Stem - R Toán

4
Tiếng Việt Tiếng Việt 

Âm nhạc

Thu

Đạo đức

Linh
Tiếng Việt Toán Toán Toán

TABM2

M Anh

TAB

Quyên
Mĩ thuật

GDTC

Lan
Tin học Tiếng Việt

TALL

Hiền-Hương
Toán Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Stem - R

5
 HĐTN Tiếng Việt 

GDTD

Lan
Tiếng Việt ĐSTV

TALL

 MA - Hương

GDTC

Long
Mĩ thuật KN CDS KNS Đạo đức TNXH KNS

TAB

Quyên
Toán LS-ĐL LS-ĐL Toán

Âm nhạc

Lộc

KH

Linh

TAB

Hiền

6

Đạo đức

Linh
ĐSTV Tiếng Việt  TNXH TNXH Mĩ thuật

TALL

 MA - Hương

GDTC

Lan

GDTC

Long
KN CDS

Công nghệ
KNS TNXH Toán LS-ĐL

TAB

Quyên

Âm nhạc

Lộc
LS-ĐL

TAB

Hiền
Toán  HĐTN

7
Stem Stem Stem Stem Stem HĐCC HĐCC HĐCC HĐCC

Đạo đức

Linh
KNS KN CDS

TAB

Hiền
 HĐTN

Âm nhạc

Lộc

GDTC

Lan

GDTC

Long
Công nghệ LS-ĐL

TABM1

Quyên
Đạo đức

8

1
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật

GDTD

Lan

TALL

 MA - Hương
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Stem - R Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

TAB

Hiền
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

TABM2

Quyên
Tin học

2

GDTD

Lan
Mĩ thuật

Tiếng Việt

TC GDTC

Long
Tiếng Việt Tiếng Việt 

TALL

 MA - Hương
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Stem - R Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

TAB

Hiền

Đạo đức

Linh
Tiếng Việt Tin học

TABM2

Quyên

3
Tiếng Việt KN CDS Toán  Tiếng Việt Tiếng Việt 

GDTD

Lan

GDTC

Long
Toán

TC NT

Oanh - Thu
Tiếng Việt Tiếng Việt Stem - R Toán

Âm nhạc

Lộc
Tiếng Việt

TABM2

Hiền
Tiếng Việt

TALL

Q - Hương

Đạo đức

Linh
Tiếng Việt Tiếng Việt 

4

TNXH

Linh Tiếng Việt
KN CDS  Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt

TC NT

Oanh - Thu

GDTC

Long
Toán Toán Toán Stem - R

GDTC

Lan
Toán

Âm nhạc

Lộc

TABM1

Hiền
Tiếng Việt 

TALL

Q - Hương
Tiếng Việt Tiếng Việt 

5
ĐSTV  Toán 

TNXH

Linh

TABM1

Hương
 HĐTN Toán

TC NT

Oanh - Thu
TNXH Toán

TAB

Quyên

TAB

Hiền

GDTC

Lan
KN CDS Toán

GDTC

Long
Toán Toán Toán Khoa học

Âm nhạc

Lộc
Toán

6
 Toán TNXH  HĐTN Toán

TABM1

Hương

TC NT

Oanh - Thu
Toán  HĐTN TNXH

GDTC

Lan
KN CDS

TAB

Quyên

TAB

Hiền
KNS Khoa học KNS

GDTC

Long
Khoa học Toán Toán

Âm nhạc

Lộc

7 HĐCC HĐCC HĐCC HĐCC HĐCC Stem Stem Stem Stem HĐCC HĐCC HĐCC HĐCC LS-ĐL KNS Khoa học KNS HĐCC HĐCC HĐCC HĐCC
8

1
Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt  Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt T-TA Tiếng Việt

TALL

MA - Hương
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

GDTC

Long
Tiếng Việt Tiếng việt 

TAB

Quyên

TAB

Hiền

GDTC

Lan
Tiếng Việt

2

Âm nhạc

Thu Tiếng Việt
Mĩ thuật

Tiếng Việt

Đạo đức

Linh
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt T-TA Tiếng Việt

TALL

MA - Hương 
Toán

TAB

Hiền
Toán Tiếng Việt Toán Toán

GDTC

Lan
Tiếng Việt

TAB

Quyên

GDTC

Long

3
Tiếng Việt 

Âm nhạc

Thu
Tiếng Việt KN CDS Tiếng Việt T-TA Toán

TABM1

M Anh
Tiếng Việt

TAB

Quyên
Toán Mĩ thuật Toán

TALL

Hiền-Hương Toán

GDTC

Lan
Khoa học

HĐTN

Linh

GDTC

Long
Tiếng Việt Toán

4
Tiếng Việt Tiếng Việt 

TC GDTD

Lan

Âm nhạc

Thu

TC GDTC

Long
Toán T-TA Tiếng Việt

TABM1

M Anh
Toán TNXH

TAB

Quyên
Mĩ thuật

KH

Linh

TALL

Hiền-Hương
LS-ĐL Tin học Tiếng Việt Toán Toán Khoa học

5

TNXH

Linh
 HĐTN

TALL

 MA - Hương
Tiếng Việt

Âm nhạc

Thu
TNXH ĐSTV Toán  HĐTN  HĐTN

GDTC

Long
Đạo đức Đạo đức

TAB

Quyên

TAB

Hiền
Tin học Mĩ thuật Toán LS-ĐL LS-ĐL LS-ĐL

6
Tiếng Việt 

TALL

 MA - Hương

TNXH

Linh
 TNXH Tiếng Việt ĐSTV  HĐTN

Âm nhạc

Thu
Toán TNXH

HĐTN
 HĐTN

GDTC

Long
Tin học Mĩ thuật

TAB

Quyên

TAB

Hiền
LS-ĐL  HĐTN Công nghệ Công nghệ

7

TALL

 MA - Hương
TNXH Tiếng Việt  HĐTN  TNXH  HĐTN

TNXH

Linh
TNXH

Âm nhạc

Thu
Công nghệ

TAB

Hiền
Công nghệ HĐTN Công nghệ HĐTN HĐTN HĐTN Tin học Mĩ thuật HĐTN

TABM1

Quyên
8

1
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

TABM2

Hương
Tiếng Việt 

TC GDTC

Lan
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tin học

GDTC

Long
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Stem - R

TAB

Quyên

TAB

Hiền
Tiếng việt Mĩ thuật

2

TC Âm nhạc

Thu

TC GDTC

Long
Tiếng Việt  Tiếng Việt

TABM2

Hương
KN CDS Tiếng Việt 

TC GDTC

Lan
Tiếng Việt Tiếng Việt

TAB

Hiền

TAB

Quyên
Toán

KH

Linh
Stem - R Toán Tiếng việt Mĩ thuật Tiếng việt Toán Tiếng việt 

3

TC GDTD

Lan

TC Âm nhạc

Thu
Toán  Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt KN CDS Tiếng Việt

TC GDTC

Long
Toán Tiếng Việt

TABM2

Hương
TNXH

TAB

Quyên

TAB

Hiền
Stem - R Toán Tiếng Việt Toán

KH

Linh
Toán

4
Tiếng Việt Tiếng Việt 

TC Âm nhạc

Thu
Toán Toán Tiếng Việt 

TC GDTC

Long
KN CDS Toán

GDTC

Lan
Toán Toán

TABM2

Hương
Stem - R Toán

TAB

Quyên

TAB

Hiền
Toán Công nghệ LS-ĐL LS-ĐL

5

TALL

 MA - Hương
Toán T-TA

TC Âm nhạc

Thu
SHL Toán 

TNXH

Linh
Toán ĐSTV TNXH Tin học TNXH Công nghệ Toán LS-ĐL Mĩ thuật LS-ĐL

TAB

Quyên

TAB

Hiền

GDTC

Lan

GDTC

Long

6
Toán

TALL

 MA - Hương
SHL T-TA

TC Âm nhạc

Thu
TNXH Toán ĐSTV TNXH SHL TNXH Tin học SHL Mĩ thuật Công nghệ Công nghệ Công nghệ

GDTC

Lan

GDTC

Long

TAB

Quyên

TAB

Hiền

7
SHL SHL

TALL

 MA - Hương
SHL T-TA SHL SHL SHL SHL

TAB

Quyên
SHL SHL

TAB

Hiền
SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

8
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THỜI KHÓA BIỂU 

Năm học 2025 - 2026  (Thực hiện từ ngày 29/9/2025)
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